
Thời gian:

Thứ 2 đến Thứ 6: 

Thứ 7

Stt Họ và tên đệm Tên Ngày Sinh SBD Khối Lớp Trường Quận

1 Nguyễn Đoàn Hiển Nhân 02-Jan-01 50120780 9 9.11 Minh Đức Quận 01

2 Nguyễn Thanh Thảo 30-Jul-02 50130779  8 8A5  Trần Đại Nghĩa Quận 01

3 Nguyễn Thạc Kiều Trinh 13-Jun-04 50130807 6 6 Bình Thắng Bình Dương

4 Đoàn Vũ Thanh An 19-Oct-04 50130789  6 6.4  Văn Lang Quận 01

5 Đặng Thiên Minh 30-Jan-01 50128260 9 9A1 Chu Văn An Quận 01

6 Nguyễn Phi Phụng 27-Oct-04 50120487 6 6.9 Minh Đức Quận 01

7 Nguyễn Phương Tú Anh 1-May-02 50120660 8 8.9 Minh Đức Quận 01

8 Nguyễn Chí Thành 20-May-04 50120510 6 6.8 Minh Đức Quận 01

9 Bạch Gia Phúc 20-Mar-02 50120717 8 8.7 Minh Đức Quận 01

10 Nguyễn Phước Toàn Đức 28-May-02 50120671 8 8.9 Minh Đức Quận 01

11 Đặng Nguyên Hy 21-Aug-01 50120768 9 9.11 Minh Đức Quận 01

12 Trần Võ Minh Quân 1-Jan-01 50120785 9 9.11 Minh Đức Quận 01

13 Trần Anh Quân 15-Dec-04 50121119 6 6.5 Nguyễn Du Quận 01

14 Nguyễn Trần Minh Quân 5-Sep-03 50121175 7 7.3 Nguyễn Du Quận 01

15 Huỳnh Hoàng Yến 2-Nov-02 50121212 8 8.1 Nguyễn Du Quận 01

16 Trần Nhật Phương Nghi 16-Jun-02 50121266 8 8.4 Nguyễn Du Quận 01

17 Nguyễn Duy Anh 14-Oct-04 50130793  6 6A15 Trần Đại Nghĩa Quận 01

18 Thái Bảo Long 22-Feb-04 50100031 6 6A10 Trần Đại Nghĩa Quận 01

19 Phạm An Khuê 1-Feb-04 50130804  6 6A11 Trần Đại Nghĩa Quận 01

20 Lê Đoàn Khương Duy 4-Feb-04 50100056 6 6A13 Trần Đại Nghĩa Quận 01

21 Nguyễn Khánh Linh 01-Jan-04 50100062 6 6A13 Trần Đại Nghĩa Quận 01

22 Đinh Nguyễn Khánh Trình 22-Feb-04 50100073 6 6A13 Trần Đại Nghĩa Quận 01

23 Nguyễn Hưng Thịnh 20-Apr-04 50130796  6 6A14 Trần Đại Nghĩa Quận 01

24 Huỳnh Trần Tâm Anh 08-Sep-04 50100106 6 6A2 Trần Đại Nghĩa Quận 01

25 Huỳnh Đắc Lộc 12-Oct-04 50100139 6 6A3 Trần Đại Nghĩa Quận 01

26 Nguyễn Minh Quân 24-Oct-04 50100181 6 6A5 Trần Đại Nghĩa Quận 01

27 Trì Nguyên Thành 10-Apr-04 50100251 6 6A9 Trần Đại Nghĩa Quận 01
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28 Võ Quang Khải 27-Mar-03 50100263 7 7A3 Trần Đại Nghĩa Quận 01

29 Trần Lê Minh 26-Feb-03 50130799  7 7A4 Trần Đại Nghĩa Quận 01

30 Nguyễn Mai Khánh Linh 30-Apr-03 50130813 7 7A7 Trần Đại Nghĩa Quận 01

31 Ngô Thái Tuệ Anh 7-Mar-02 50100301 7 7A8 Trần Đại Nghĩa Quận 01

32 Đỗ Nguyễn Huy Phát 23-May-03 50130801  7 7A8 Trần Đại Nghĩa Quận 01

33 Trần Vệ Giang 21-Jul-03 50130805  7 7A8 Trần Đại Nghĩa Quận 01

34 Nguyễn Phước Ân 11-Dec-03 50130777 7 7A9 Trần Đại Nghĩa Quận 01

35 Võ Thảo Dung 17-Mar-02 50100326 8 8A3 Trần Đại Nghĩa Quận 01

36 Đỗ Trần Bảo Ngọc 31-Dec-02 50100341 8 8A4 Trần Đại Nghĩa Quận 01

37 Phan Lê Thành Tín 27-Mar-02 50130803  8 8A4 Trần Đại Nghĩa Quận 01

38 Huỳnh Thị Tuyết Giang 22-Jun-01 50130806  9 9A4 Trần Đại Nghĩa Quận 01

39 Nguyễn Hà An 5-Apr-01 50100386 9 9A8 Trần Đại Nghĩa Quận 01

40 Đặng Hà Quang 26-Feb-04 50130795  6 6A3 Trần Đại Nghĩa - CS2 Quận 02

41 Ngô Bảo Đại 15-Oct-03 50127375 7  7A2 Trần Văn Ơn Quận 01

42 Vũ Thành Vinh 29-Jun-04 50130800  6 6A12 Trần Văn Ơn Quận 01

43 Đỗ Ngọc Đăng Giao 28-Oct-03 50127360 7 7A12 Trần Văn Ơn Quận 01

44 Nguyễn Phương Khanh 15-May-03 50119895 7 7.1 Võ Trường Toản Quận 01

45 Nguyễn Hải Minh 9-Apr-03 50119901 7 7.10 Võ Trường Toản Quận 01

46 Võ Thị Thùy Dung 1-Jan-03 50119842 7 7.9 Võ Trường Toản Quận 01

47 Trần Đông Anh 5-Feb-02 50119962 8 8.8 Võ Trường Toản Quận 01

48 Lương Gia Huy 1-Nov-02 50120019 8 8.9 Võ Trường Toản Quận 01

49 Nguyễn Phương Thúy 19-Aug-02 50120043 8 8.9 Võ Trường Toản Quận 01

50 Nguyễn Xưởng 27-Apr-02 50120048 8 8.9 Võ Trường Toản Quận 01

51 Lê Ngọc Bảo Châu 22-Oct-01 50120286 9 9.11 Võ Trường Toản Quận 01

52 Hoàng Khánh Vân 31-Jan-01 50120324 9 9.11 Võ Trường Toản Quận 01

53 Huỳnh Duy Bảo 13-Dec-01 50120155 9 9.8 Võ Trường Toản Quận 01

54 Đinh Như Ngọc 3-Oct-01 50120174 9 9.8 Võ Trường Toản Quận 01

55 Nguyễn Minh Trí 1-Jan-02 50130774 7 7.1 Bạch Đằng Quận 03

56 Pham Đan Tâm 5-Sep-03 50121683 7 7.1 Bạch Đằng Quận 03

57 Trương Thái Hồng 29-Mar-02 50121741 8 8.2 Bạch Đằng Quận 03

58 Nguyễn Minh Tuân 12-Aug-03 50122096 7 7.2 Bàn Cờ Quận 03

59 Văn Ngọc Đoan Thư 31-Jan-02 50122143 8 8.5 Bàn Cờ Quận 03

60 Nguyễn Vũ Thái Uyên 18-Jan-03 50122500 7 7.3 Colette Quận 03

61 Trần Tiến Minh Đăng 01-Jan-04 50122390 6 6.2 Colette Quận 03



62 Quản Thị Minh Thư 29-Jan-04 50122423 6 6.2 Colette Quận 03

63 Phan Đặng Hiếu Ngọc 23-Dec-02 50122688 8 8.2 Colette Quận 03

64 Lê Hoàng Duy 2-Oct-03 50121449 7 7a1 Đoàn Thị Điểm Quận 03

65 Trương Gia Bảo 23-Jul-03 50122815 7 7 5 Kiến Thiết Quận 03

66 Lâm Quang Nhật 23-Jun-04 50100464 6 6.2 Lê Lợi Quận 03

67 Bùi Khôi Nguyên 18-Jul-02 50130786  8 8.7  Lê Quý Đôn Quận 03

68 Tô Trần Thiên Ngân 16-May-02 50130797  8 8  Lê Quý Đôn Quận 03

69 Phạm Trần Nam Phương 28-Apr-02 50122191 8 8.8  Lê Quý Đôn Quận 03

70 Lê Thái Hân 13-Jan-04 50122227 6 6.13  Lê Quý Đôn Quận 03

71 Hứa Hùng Tín 27-Feb-04 50122290 6 6.16  Lê Quý Đôn Quận 03

72 Phạm Ngọc Tuấn Khôi 2-Jun-02 50122193 8 8.8  Lê Quý Đôn Quận 03

73 Hà Linh Vy 01-Apr-03 50115527 7 7A1 Nguyễn Huệ Quận 04

74 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 11-Oct-01 50115378 9 9A1 Tăng Bạt Hổ A Quận 04

75 Phạm Anh Kiệt 16-Apr-04 50115095 6 6A6 Vân Đồn Quận 04

76 Lê Tùng Bách 28-May-03 50130790  7 7.1  Hoa Lư Quận 09

77 Nguyễn Trung Anh 13-Mar-04 50102358 6 6.2 Hoa Lư Quận 09

78 Lương Thanh Thảo 6-Nov-02 50102657 8 8A2 Hoa Lư Quận 09

79 Hoàng Tất Đạt 11-Oct-02 50102654 8 8A2 Hoa Lư Quận 09

80 Nguyễn Thị Trúc Đan 21-Nov-01 50102674 9 9A1 Hoa Lư Quận 09

81 Đinh Nhã Anh 24-Mar-03 50102908 7 7.1 Phước Bình Quận 09

82 Nguyen Tran Uyen Chi 22-May-04 50102976 6 6a9 Trần Quốc Toản Quận 09

83 Đặng Yến Phương 13-Mar-03 50102950 7 7A9 Trần Quốc Toản Quận 09

84 Trần Quốc Lộc 19-Apr-02 50130781  8 8.8  Lê Văn Tám Quận Bình Thạnh

85 Nguyễn Đức Trung Hiếu 12-Jan-03 50100821 7 7A1 Cù Chính Lan Quận Bình Thạnh

86 Phùng Đức Kiên 16-Mar-03 50130776 7 7A3 Đống Đa Quận Bình Thạnh

87 Nguyễn Nhật Minh 28-Nov-02 50101995 8 8.1 Hà Huy Tập Quận Bình Thạnh

88 Nguyễn Mậu Thịnh 25-Nov-02 50102004 8 8.1 Hà Huy Tập Quận Bình Thạnh

89 Nguyễn Trương Anh Vũ 15-Jul-02 50101989 8 8.1 Hà Huy Tập Quận Bình Thạnh

90 Nguyễn Quỳnh Anh 10-Dec-02 50102005 8 8.1 Hà Huy Tập Quận Bình Thạnh

91 Nguyễn Đức Thành Cộng 5-Jun-04 50130775 6 6 Hồng Hà Quận Bình Thạnh

92 Nguyễn Ngọc Tuyết Hân 15-Dec-02 50100985 8 8.1 Lam Sơn Quận Bình Thạnh

93 Nguyễn Đắc Khang 24-Oct-01 50128664 9 9.4 Lê Văn Tám Quận Bình Thạnh

94 Lê Quang Tú Anh 11-Apr-01 50128670 9 9.5 Lê Văn Tám Quận Bình Thạnh

95 Lê Nguyễn Khánh Trình 18-Nov-03 50129026 Lê Văn Tám Quận Bình Thạnh



96 Lưu Châu Kiệt 29-Jun-01 50101879 9 9A11 Nguyễn Văn Bé Quận Bình Thạnh

97 Võ Thị Xuân Mai 19-Oct-01 50127200 9 9A1 Trương Công Định Quận Bình Thạnh

98 Lê Vũ Gia Bảo 13-Nov-02 50130794  8 8G  Âu Lạc Quận Gò Vấp

99 Phạm Ngọc Thái 26-Oct-02 50130783  8 8.4  Nguyễn Du Quận Gò Vấp

100 Phạm Thụy Khánh Ngọc 15-Sep-04 50112255 6 6.1 Gò Vấp Quận Gò Vấp

101 Lữ Khánh Trân 22-Oct-03 50112268 7 7.1 Gò Vấp Quận Gò Vấp

102 Lâm Hoàng Long 30-Jan-03 50112270 7 7.1 Gò Vấp Quận Gò Vấp

103 Vũ Trần Kiều Nhi 19-Dec-03 50112272 7 7.1 Gò Vấp Quận Gò Vấp

104 Nguyễn Gia Quốc Thắng 9-Jan-03 50112276 7 7.1 Gò Vấp Quận Gò Vấp

105 Đặng Huyền Linh 23-Dec-01 50112320 9 9.1 Gò Vấp Quận Gò Vấp

106 Trần Đặng Nguyên Kha 7-Apr-03 50111646 7 7.6 Nguyễn Du Quận Gò Vấp

107 Trần Quỳnh Như 1-Jun-04 50111450 6 6.1 Nguyễn Trãi Quận Gò Vấp

108 Cao Hoàng Minh 15-Feb-02 50111528 8 8.2 Nguyễn Trãi Quận Gò Vấp

109 Nguyễn Quang Anh Duy 19-Mar-02 50111541 8 8.5 Nguyễn Trãi Quận Gò Vấp

110 Phạm Như Ngọc 19-Jun-02 50111361 8 8.1 Nguyễn Văn Trỗi Quận Gò Vấp

111 Nguyễn Việt Minh Vũ 24-Apr-02 50111376 8 8.8 Nguyễn Văn Trỗi Quận Gò Vấp

112 Trần Nhật Nguyên 24-Oct-04 50110509 6 6.11 Phạm Văn Chiêu Quận Gò Vấp

113 Hoàng Thị Phương Dung 2-Oct-02 50110838 8 8.1 Phan Tây Hồ Quận Gò Vấp

114 Phạm Phương Anh 20-Jul-02 50100870 8 8.8 Phan Tây Hồ Quận Gò Vấp

115 Phạm Minh Anh 15-Apr-04 50130780  6 6A10  Độc Lập Quận Phú Nhuận 

116 Nguyễn Đức Du 30-Jan-03 50104508 7 7A2 Đào Duy Anh Quận Phú Nhuận 

117 Nguyễn Hữu Nhân 4-Apr-02 50104791 8 8A6 Độc Lập Quận Phú Nhuận 

118 Phù Mỹ Anh 07-Oct-03 50117984 7 7A3 Đức Trí Cơ sở 2 Quận Phú Nhuận 

119 Nguyễn Phạm Tân Thành 14-Apr-01 50118037 9 9A1 Đức Trí Cơ sở 2 Quận Phú Nhuận 

120 Đặng Nguyễn Hồng Ngọc 08-Jul-03 50104379 7 7A12 Ngô Tất Tố Quận Phú Nhuận 

121 Vũ Đức Phúc An 12-Sep-02 50130798  8 8A11 Ngô Tất Tố Quận Phú Nhuận 

122 Trần Hoàng Yến 19-Jan-02 50130802  8 8A11 Ngô Tất Tố Quận Phú Nhuận 

123 Đào Nguyễn Hà Anh 13-Sep-03 50104664 7 7.4 Tih- THCS-  Việt Úc Quận Phú Nhuận 

124 Nguyễn Trần Minh Khang 11-Oct-03 50103810 7 7A1 Lê Quý Đôn Quận Thủ Đức

125 Cao Hiếu Nghĩa 4-Jun-03 50103357 7 7.6 Linh Trung Quận Thủ Đức

126 Nguyễn Ngọc Hương Ly 5-Dec-02 50103338 8 8.1 Linh Trung Quận Thủ Đức

127 Lê Đinh Nhật Huy 2-Jun-01 50103266 9 9.1 Linh Trung Quận Thủ Đức

128 Trương Đăng Sang 24-Nov-02 50103334 8 8.2 Linh Trung Quận Thủ Đức

129 Nguyễn Khắc Hưng 08-Jul-01 50104856 9 9A1 Ngô Chí Quốc Quận Thủ Đức



130 Lâm Hoàng Anh 26-Oct-02 50110411 8 8.2 Trường Sơn Quận Gò Vấp

131 Lê Minh Quân 21-Sep-02 50130819 8 8A5 Trần Đại Nghĩa Quận 01

132 Trần Đăng Quang 7-Dec-04 50128476 6 6.9 Lê Văn Tám Quận Bình Thạnh

133 Phan Minh Châu 10-Dec-02 50120666 8 8.7 Minh Đức Quận 01

134 Đặng Minh Thư 5-Feb-04 50111896 6 6.11 Quang Trung Quận Gò Vấp

135 Pham Hồng Tuyết Anh 5-Oct-01 50102689 9 9A2 Hoa Lư Quận 09

136 Trần Vinh Nghi 14-Dec-04 50100160 6 6A4 Trần Đại Nghĩa Quận 01

137 Nguyễn Đoàn Anh Thư 11-Nov-01 50130947 9 9A8 Trần Đại Nghĩa Quận 01

138 Lê Minh Khánh Châu 10-Oct-02 50130948 8 8a4 Trần Đại Nghĩa Quận 01

139 Trần Phạm Thiên Ân 10-May-04 50100151 6 6A4 Trần Đại Nghĩa Quận 01

140 Phạm Quốc Đạt 23-Feb-03 50102953 7 7a9 Trần Quốc Toản Quận 09

141 Hồ Lê Thanh Trúc 10-Jun-01 50124160 9 9.6 Ngô Sĩ Liên Quận Tân Bình

142 Lê Ngọc Tâm Như 7-Nov-03 50101298 7 7.2 Đống Đa Bình Thạnh

143 Nguyễn Như Ngọc 18-Mar-04 50108619 6 6A4 Sương Nguyệt Anh Quận 10

144 Lê Quỳnh Anh 26-Sep-03 50108710 7 7a4 Sương nguyệt anh Quận 10

145 Nguyễn Duy Tài 3-Jan-02 50105966 8 8.1 Hậu Giang Quận 06

146 Lâm Bội Sanh 12-Mar-02 50105943 8 8.2 Hậu Giang Quận 06

147 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 21-Jul-03 50114429 7 7AT1 Nguyễn An Khương Huyện Hóc Môn

148 Nguyễn Ngọc Minh Anh 06-Apr-04 50106780 6 6.1 Quốc Tế Á Châu Quận 01

149 Trần Thiện Minh Nghĩa 28-Oct-02 50106752 8 8.2 Quốc tế Á Châu Quận 01

150 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 17-May-02 50106847 8 8.9 Quốc Tế Á Châu Quận 01

151 Huỳnh Trần Phương Anh 12-May-02 50106745 8 8.2 Quốc tế Á Châu Quận 01

152 Nguyễn Tấn Đức 02-Feb-02 50106748 8 8.2 Quốc tế Á Châu Quận 01

153 Nguyễn Lâm Ngọc Hân 09-Aug-02 50106751 8 8.2 Quốc tế Á Châu Quận 01

154 Phạm Hoàng Luận 6-May-02 50106554 8 8.34 Quốc Tế Á Châu Quận 10

155 Lâm Mỹ Linh 12-Jul-02 50106558 8 8.34 Quốc tế Á Châu Quận 10

156 Bùi Minh Đăng 6-Mar-02 50106749 8 8.2 Quốc tế Á Châu Quận 03

157 Nguyễn Phúc Cát Tường 15-Aug-04 50106388 6 6.27 Quốc tế Á Châu Quận 03

158 Nguyễn Hoàng Phương Nhi 8-May-03 50106819 7 7.9   Á Châu( Cơ sở Thái Vă  Quận 02

159 Trần Ngọc Thiên Hân 8-Nov-02 50107472 8 8.15 Quốc Tế Á Châu Quận Tân Bình

160 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc 20-Feb-02 50107475 8 8.15 Quốc tế Á Châu Quận Tân Bình

161 Lê Đỗ Mạnh Hưng 15-Jul-02 50107476 8 8.15 Quốc tế Á Châu Quận Tân Bình

162 Nguyễn Thị Kiều Dung 02-Sep-03 50107376 7 7.17 Quốc tế Á Châu Quận Tân Bình

163 Nguyễn Quốc Thái 08-Dec-02 50105620 8 8.13 Hồng Bàng Quận 05



164 Nguyễn Chánh Nghi 29-Aug-02 50105634 8 8.14 Hồng Bàng Quận 05

165 Trần Quốc Thịnh 18-Aug-02 50130778  8 8.9  Kim Đồng Quận 05

166 Trà Thanh Bình 25-Nov-01 50105046 9 9.12 Ba Đình Quận 05

167 Nguyễn Nhật Nghi 02-Nov-04 50129050 6 6A1 Trường Chinh Quận Tân Bình

168 Trần Phương Đình 22-Dec-04 50130787  6 6A3 Thực Hành Sài Gòn Quận 05

169 Nguyễn Ngọc Thơ 5-May-04 50105407 6 6A3 Thực Hành Sài Gòn Quận 05

170 Trần Diệu Linh 5-Nov-04 50130785  6 6A3 Thực hành Sài Gòn Quận 05

171 Lê Ngọc Nam Phương 19-May-03 50105448 7 7a9 Thực Hành Sài Gòn Quận 05

172 Vũ Xuân An 15-Nov-01 50130782  9 9A1 Thực hành Sài Gòn Quận 05

173 Nguyễn Minh Khoa 28-Aug-04 50130792  6 6A2 Lam Sơn Quận 06

174 Nguyễn Quang Nhựt Minh 3-Dec-04 50106300 6 6A1 Lam Sơn Quận 06

175 Phan Yến Ngọc 29-Dec-04 50106294 6 6A9 Lam Sơn Quận 06

176 Nguyễn Trần Duy Anh 1-Jan-03 50106318 7 7A1 Lam Sơn Quận 06

177 Lưu Minh Đạt 16-May-03 50106328 7 7A2 Lam Sơn Quận 06

178 Phù Thành Nhân 18-Sep-03 50106334 7 7A3 Lam Sơn Quận 06

179 Nguyễn Ngọc Quế Hương 17-Sep-03 50106039 7 7A1 Phạm Đình Hổ Quận 06

180 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 17-Sep-03 50106040 7 7A1 Phạm Đình Hổ Quận 06

181 Chu Lê Bảo Lân 29-Jan-04 50130788  6 6A3 Đinh Thiện Lý Quận 07

182 Nguyễn Anh Khoa 25-Aug-03 50117977 7 7A2 Đức Trí Quận 07

183 Nguyễn Quốc Nam 12-Nov-04 50117912 6 6B Nam Sài Gòn Quận 07

184 Vũ Nguyễn Thục Quân 19-Jul-04 50117918 6 6B Nam Sài Gòn Quận 07

185 Lê Minh Anh 7-Jan-03 50117922 7 7A Nam Sài Gòn Quận 07

186 Bùi Khánh Như 28-Feb-03 50117926 7 7A Nam Sài Gòn Quận 07

187 Nguyễn Khánh Linh 23-Aug-03 50117925 7 7A Nam Sài Gòn Quận 07

188 Nguyễn Văn Phúc 23-Mar-03 50117931 7 7B Nam Sài Gòn Quận 07

189 Nguyễn Phúc Khang 16-Nov-02 50117932 8 8A Nam Sài Gòn Quận 07

190 Lê Uyên Khôi 19-Jul-02 50117933 8 8A Nam Sài Gòn Quận 07

191 Nguyễn Phan Trúc Ly 2-Jul-02 50117936 8 8B Nam Sài Gòn Quận 07

192 Phạm Trần Khang 28-Nov-04 50116160 6 6TH Nguyễn Hữu Thọ Quận 07

193 Vương Trần Thanh Thảo 21-Jul-04 50116176 6 6TH Nguyễn Hữu Thọ Quận 07

194 Vũ Trà My 24-Aug-01 50117505 9 9TC1 Nguyễn Hữu Thọ Quận 07

195 Trần Ngọc Dung 4-Nov-02 50117640 8 8A5 Nguyễn Thị Thập Quận 07

196 Hồ Hoàng Dược 12-Apr-04 50118128 6 6A5 Phạm Hữu Lầu Quận 07

197 Hà Quách Phú Thành 9-Aug-02 50118181 8 8A2 Phạm Hữu Lầu Quận 07



198 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 22-Mar-04 50119052 6 6TC3 Chánh Hưng Quận 08

199 Nguyễn Hoàn Bảo Nghi 15-Apr-03 50108298 7 73 CMT8 Quận 10

200 Cao Nhật Huy 28-May-02 50108372 8 82 CMT8 Quận 10

201 Hồ Quốc Thịnh 9-May-02 50108436 8 86 CMT8 Quận 10

202 Tô Tấn Tài 03-May-02 50128806 8 8.2 Hoàng Văn Thụ Quận 10

203 Thạch Vũ Lê Vương 14-Oct-04 50108547 6 6.3 Nguyễn Tri Phương Quận 10

204 Huỳnh Nguyên Nguyên 14-Jan-04 50108552 6 6.6 Nguyễn Tri Phương Quận 10

205 Đặng Anh Khoa 14-Mar-01 50108578 9 9.3 Nguyễn Tri Phương Quận 10

206 Lê Trung Kiên 10-Apr-04 50107993 6 6.4 Nguyễn Văn Tố Quận 10

207 Nguyễn Vũ Gia Hân 15-Nov-04 50107994 6 6.4 Nguyễn Văn Tố Quận 10

208 Ngô Huy Cẩn Du 17-Jul-04 50108009 6 6.5 Nguyễn Văn Tố Quận 10

209 Đỗ Phạm Khánh Duy 12-Dec-03 50108045 7 7.5 Nguyễn Văn Tố Quận 10

210 Thân Trọng Mẫn 10-Dec-02 50108069 8 8.6 Nguyễn Văn Tố Quận 10

211 Huỳnh Tiến 8-Oct-02 50108070 8 8.6 Nguyễn Văn Tố Quận 10

212 Đỗ Phạm Yến Linh 13-Jan-01 50108102 9 9.1 Nguyễn Văn Tố Quận 10

213 Nguyễn Ngọc Bảo Ly 23-Jul-04 50121599 6  6.1 Trần Phú Quận 10

214 Mai Trần Xuân Anh 9-Feb-03 50121622 7 7.8 Trần Phú Quận 10

215 Trần Phương Vy 26-Mar-03 50108810 7 7.2 Việt Úc Quận 10

216 Vòng Chí Hào 23-Jun-03 50109475 7 7.9 Hậu Giang Quận 11

217 Lý Gia Huy 15-Dec-02 50109476 8 8.7 Hậu Giang Quận 11

218 Nguyễn Minh Hoàng 05-Feb-04 50109491 6 6.8 Hậu Giang Quận 11

219 Trần Mỹ Như 12-Jan-04 50109103 6 6.3 Nguyễn Văn Phú Quận 11

220 Trần Mỹ Anh 14-Jul-03 50109356 7 7.7 Phú Thọ Quận 11

221 Nhâm Trương Huy Hoàng 24-Jun-03 50109364 7 7.7 Phú Thọ Quận 11

222 Nguyễn Toàn Khang 14-Aug-03 50109365 7 7.7 Phú Thọ Quận 11

223 Lâm Bình Trị 31-Jul-04 50109393 6 6A2 Trương Vĩnh Ký Quận 11

224 Đỗ Thái Bảo Minh 13-Apr-03 50109416 7 7A1 Trương Vĩnh Ký Quận 11

225 Nguyễn Gia Phú 3-Sep-02 50109448 8 8A1 Trương Vĩnh Ký Quận 11

226 Nguyễn Minh Phúc 11-May-01 50109455 9 9A1 Trương Vĩnh Ký Quận 11

227 Trần Bảo Đăng Hưng 16-Aug-01 50109457 9 9A2 Trương Vĩnh Ký Quận 11

228 Giang Vũ Hoàng Tuấn 28-Feb-01 50109459 9 9A2 Trương Vĩnh Ký Quận 11

229 Lâm Thạnh Hào 3-Apr-01 50109456 9 9A2 Trương Vĩnh Ký Quận 11

230 Nguyễn Minh Nhựt 27-Jun-01 50109458 9 9A2 Trương Vĩnh Ký Quận 11

231 Lê Nguyễn Phương Uyên 9-Oct-01 50109462 9 9A4 Trương Vĩnh Ký Quận 11



232 Trực Bội Linh 24-Dec-01 50109464 9 9A6 Trương Vĩnh Ký Quận 11

233 Nguyễn Thị Thúy Anh 12-Jan-01 50113033 9 9.1 An Phú Đông Quận 12

234 Đỗ Đình Phương Nguyên 27-Oct-01 50113034 9 9.1 An Phú Đông Quận 12

235 Nguyễn Phương Bảo Ngọc 18-Dec-04 50130791  6 6.1  Trường Chinh Quận Tân Bình

236 Nguyễn Hồng Hân 16-Apr-04 50123264 6 6.2 Hoàng Hoa Thám Quận Tân Bình

237 Phùng Nguyễn Anh Thư 28-May-02 50123370 8 8.1 Hoàng Hoa Thám Quận Tân Bình

238 Đinh Xuân Quyết 03-Mar-03 50123346 7 7A8 Hoàng Hoa Thám Quận Tân Bình

239 Kim Nữ Thiên Bình 07-Nov-02 50123394 8 8.3 Hoàng Hoa Thám Quận Tân Bình

240 Nguyễn Ngọc Minh Uyên 04-Jun-02 50123411 8 8.5 Hoàng Hoa Thám Quận Tân Bình

241 Đào Xuân Kim 19-Oct-02 50123431 8 8.7 Hoàng Hoa Thám Quận Tân Bình

242 Nguyễn Minh Phúc 29-Jun-01 50123503 9 9.4 Hoàng Hoa Thám Quận Tân Bình

243 Hoàng Hạnh Nhi 16-Feb-01 50123508 9 9.4 Hoàng Hoa Thám Quận Tân Bình

244 Nguyễn Ngọc Tường Vy 20-Dec-01 50123515 9 9.5 Hoàng Hoa Thám Quận Tân Bình

245 Nguyễn Lê Gia Mẫn 10-Oct-03 50122927 7 7.3 Lý Thường Kiệt Quận Tân Bình

246 Tân Vĩnh Toàn 6-Nov-01 50124821 9 9.8 Ngô Quyền Quận Tân Bình

247 Lê Thị Hoàng Yến 21-Nov-03 50124590 7 7.7 Ngô Quyền Quận Tân Bình

248 Đinh Thu Nhi 20-Nov-02 50124020 8 8A9 Ngô Sĩ Liên Quận Tân Bình

249 Bùi Hồng Bảo Châu 15-Oct-02 50123908 8 8.12 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình

250 Nguyễn Hy Thạch 8-Sep-02 50123909 8 8.12 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình

251 Trương Ngọc Hoàng Hà 30-Mar-02 50123862 8 8.2 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình

252 Đặng Huỳnh Khánh Chi 8-Mar-02 50123881 8 8.4 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình

253 Nguyễn Thị Xuân Thùy 25-Oct-01 50123936 9 9.4 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình

254 Huỳnh Ngọc Phương Anh 19-Dec-01 50130784  9 9.8 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình

255 Lê Quang Khôi 7-Oct-04 50123547 6 6.1 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình

256 Nguyễn Trần Tuấn 17-Aug-04 50123553 6 6.1 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình

257 Nguyễn Khôi Uyên 4-Jan-04 50123607 6 6.10 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình

258 Nguyễn Gia Anh 8-Aug-04 50123573 6 6.4 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình

259 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 27-Oct-04 50123578 6 6.4 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình

260 Nguyễn Văn Gia Phú 22-Oct-03 50123684 7 7.10 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình

261 Nguyễn Đặng Gia Khánh 25-Sep-03 50123701 7 7.15 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình

262 Huỳnh Quốc Nam 03-Feb-02 50123900 8 8.8 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình

263 Đinh Vũ Bội Trân 11-Apr-01 50123935 9 9.4 Nguyễn Gia Thiều Quận Tân Bình

264 Nguyễn Phan Hoàn Huy 8-May-03 50125164 7 7.14 Tân Bình Quận Tân Bình

265 Lưu Minh Khang 15-Dec-03 50124267 7 7A4 Trường Chinh Quận Tân Bình



266 Hồ Bảo Trân 25-Jun-02 50124206 8 8A1 Trường Chinh Quận Tân Bình

267 Đặng Sử Quang Đại 02-Oct-02 50124224 8 8A4 Trường Chinh Quận Tân Bình

268 Đỗ Ngọc Thiên Phương 15-Dec-01 50126031 9 9.4 Đặng Trần Côn Quận Tân Phú

269 Trịnh Trần Thảo Trang 14-Dec-01 50126009 9 9'.1 Đặng Trần Côn Quận Tân Phú

270 Đinh Bảo Lâm 9-Aug-04 50125545 6 6.5 Lê Anh Xuân Quận Tân Phú

271 Đinh Phương Anh 11-Sep-03 50125993 7 7.3 Lê Anh Xuân Quận Tân Phú

272 Đào Ngọc Quang 10-Feb-02 50125295 8 8.5 Lê Anh Xuân Quận Tân Phú

273 Phạm Thị Minh Trang 4-Dec-02 50126859 8 8T1 Lê Lợi Quận Tân Phú

274 Phạm Thị Minh Thư 18-Jan-01 50126835 9 9T1 Lê Lợi Quận Tân Phú

275 Trần Thụy Nguyên Châu 7-Jan-01 50126237 9 9.7 Trần Quang Khải Quận Tân Phú

276 Vũ Đức Thiên Hoàng 19-Nov-01 50126238 9 9.7 Trần Quang Khải Quận Tân Phú

277 Nguyễn Thúy An 11-Dec-04 50126314 6 6.2 Trần Quang Khải Quận Tân Phú

278 Lê Thảo Vân 03-Jan-04 50126485 6 6.16 Võ Thành Trang Quận Tân Phú

279 Trang Quốc Khôi 26-Mar-04 50109101 6 6.3 Nguyễn Văn Phú Quận 11

280 Đỗ Anh Kiệt 29-Dec-03 50106491 7 7.35 Quốc tế Á Châu Quận 10

281 Lâm Tiểu Minh 16-Oct-04 50113461 6 6.8 Thi Trấn 2 Huyện Củ Chi

282 Dương Gia Hân 07-Feb-01 50109019 9 9.5 Quốc Tế Việt- Úc Quận 10

283 Hoàng Minh Nhật 3-May-02 50117934 8 8A Nam Sài Gòn Quận 07
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